
Stt Nội dung công việc Đvt Số lượng
Đơn giá

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)
GHI CHÚ

I NHÀ KẾT CẤU THÉP

PHẦN THÂN:

2 Khoan cấy tắc kê M18x250mm cái 104.0

3
Gia công cột bằng thép hình C40x80x15x4.2mm (Trọng lượng: 5,22 

kg/m)
tấn 0.8769

4 Gia công bản mã cột bằng thép tấm tấn 0.1639

5 Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤12m tấn 2.6921

6 Gia công xà gồ thép hộp 30x60x4mm tấn 2.1218

7 Lắp cột thép các loại tấn 1.0408

8 Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m tấn 2.6921

9 Lắp dựng xà gồ thép tấn 2.1218

10 Bu lông vì kèo cái 96.0

11
Gia công lắp dựng vách bằng tấm Panel dày 50mm,tôn dày 0,35mm, 

xốp chống cháy lan tỷ trọng 30m2/m3
m2 319.350

12 Phụ kiện U nhôm định hình lắp chân tường vách m 119.850

13 Phụ kiện U tôn lắp trên đỉnh tường vách m 111.250

14
Lợp mái che tường bằng tôn múi dày 0,45mm, lớp PU tỉ trọng 28-

32kg/m3, chiều dài bất kỳ
100m2 3.1592

15
Tôn úp nóc khổ 600mm, tôn dày 0,45mm + vít sắt dài 45mm (2 vít 

sắt/1m)
m 25.750

16 Tôn úp đầu hồi khổ 400 dày 0,45mm + vít sắt dài 45mm (2 vít sắt/1m) m 22.720

17 Gia công, lắp đặt máng tôn thu nước m 51.50

18 Đỡ máng nước (2 m/cái) cái 28.0

19 Thi công trần bằng tấm thạch cao 600x600, khung xương m2 283.250

20 Cửa đi bằng nhôm hệ 2 cánh mở quay m2 6.40

21 Cửa đi bằng nhôm hệ 1 cánh mở quay m2 10.80

22 Cửa sổ mở trượt 2 cánh m2 19.20

23 Vật tư phụ lắp đặt và hoàn thiện Trọn gói 1.0

PHẦN ĐIỆN:

25
Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính 

≤27mm
m 350.0

26
Lắp đặt ống nhựa máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn - Đường kính 

≤34mm
m 20.0

27 Lắp đặt đèn led tuýp dài 1,2m, loại bán nguyệt 30W, hộp đèn 1 bóng bộ 49.0

28 Lắp đặt đèn led tròn bộ 2.0

29 Lắp đặt hộp nối, phân dây, công tắc, cầu chì, automat, KT ≤40cm2 hộp 46.0

30 Lắp đặt các automat 1 pha ≤50A cái 10.0

31 Lắp đặt các automat 1 pha ≤100A cái 1.0

32 Lắp đặt công tắc 1 hạt cái 2.0

33 Lắp đặt công tắc 2 hạt cái 4.0

34 Lắp đặt công tắc 3 hạt cái 2.0

35 Lắp đặt ổ cắm đôi cái 21.0

36 Thiết bị cấp mạng loại 8 cổng cái 6.0

37 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 4mm2 m 20.0

38 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2,5mm2 m 200.0

39 Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 1,5mm2 m 150.0

BẢNG 2: CHI TIẾT NHÀ KẾT CẤU THÉP VĂN PHÒNG VÀ KHU CĂNG TIN, KHU E100



40
Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt <2m, (kích 

thước: 30x20x11cm)
1 tủ 2.0

41
Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng, chiều cao lắp đặt <2m, (kích 

thước: 30x20x11cm)
1 tủ 1.0

42 Vật tư phụ lắp đặt và hoàn thiện Trọn gói 1.48

42 Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng p/p dán keo - Đường kính 89mm cái 16.0

41 Đai ôm ống nước cái 48.0

42 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài, chiều cao ≤16m 100m2 2.3150

II VẬN CHUYỂN NÂNG HẠ (Bao gồm thiết bị + nhân công)

1
Vận chuyển và bốc xếp vật tư từ cổng nhà máy vào vị trí thi công ( bao 

gồm cả nhân công, cẩu hỗ trợ)
Chuyến 5

III LẮP ĐẶT MÁI CHE KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC TẠM

1 Tôn kẽm lợp mái 0.35mm gồm nhân công M2 297

2 Khung kết cấu ( làm bằng giáo BS1139) M2 297

3 Nhân công tháo lắp giáo ( bao gồm lắp, tháo) M2 297

4 Vận chuyển , nâng hạ , giáo vs tôn lợp 2 chiều chuyến 2

IV LẮP DỰNG GIÀN GIÁO KHU CĂNG TIN

1 Nhân công lắp giáo nhà ăn căng tin M3 2500

2 Nhân công lắp hàng rào an toàn, hàng rào chữ A M 100

V
CHI PHÍ THÁO DỠ, VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT LẠI VĂN 

PHÒNG KHÁC TẠI E100

1
Nhân công tháo dỡ Nhà Panel (đã bao gồm thiết bị máy móc phục vụ 

thi công)
Trọn gói 1

2
Nhân công lắp Nhà Panel (đã bao gồm thiết bị máy móc phục vụ thi 

công)
Trọn gói 1

3 Chi phí vận chuyển từ Jetty về E100 Chuyến 5

4 Lu lèn , đổ bê tông cao 5cm , M3 14.15

5 Gạch lát 60x60 M2 283

6 vật tư cán nền (Cát ,xi măng , nước) M2 283

7 Nhân công lát gạch , cán nền M2 283

8 Nhân công lắp giàn giáo và mái che khu phụ trợ M2 300 nhà để xe, khu nghỉ 

ngơi, ăn uống

Ghi chú:

- Hệ vì kèo nhà lắp ghép: Sử dụng tổ hợp kết cấu thép hộp 40x80mm mạ kẽm điện phân và thép hộp 40x40mm mạ kẽm điện phân.

- Xà gồ mái: Thép hộp 30x60mm mạ kẽm điện phân.

Kết cấu bao che:

- Vách bao che, vách ngăn bằng tấm Panel EPS dày 50mm, tôn dày 0,35mm màu trắng, phẳng.

- Mái Tôn -PU -PP hoặc giấy bạc. Màu xanh ngọc, xanh rêu, xanh da trời

- Ống thoát nước mưa từ máng xuống và đầy đủ phụ kiện ốp nóc, ốp biên và máng hứng nước mưa

TỔNG CỘNG (Chưa bao gồm VAT)

- Nhà văn phòng làm việc lắp ghép theo yêu cầu và thiết kế Bên A gửi. Chiều cao tường 3,0m:

- Nhà văn phòng lắp ghép kích thước dài 25,75m, rộng 11m, mái che cửa đi trước nhà kích thước dài 3m, rộng 1m số lượng 02 cái. Chia 

phòng theo mặt bằng bên A gửi. Tổng diện tích xây dựng 283,25m².

- Kết cấu khung chịu lực:

- Hệ thống cột nhà lắp ghép: Kết cấu thép C80x40x15x1,6mm mạ kẽm điện phân, được đặt hàng riêng cho nhà lắp ghép tiêu chuẩn. Cột 

đỡ kèo thép hộp 75x75mm mạ kẽm điện phân.


